
Đơn vị tính: đồng

Giá bán tại địa 
bàn (chưa bao 

gồm thuế giá trị 
gia tăng (VAT)) 

(*)

Khu vực 
TP.HCM ( Bao 

gồm cả Bình 
Dương và Vũng 

Tàu cũ)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

1
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M100 

(B7.5)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M100 
(B7.5)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 15 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.407.407

2
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M150 

(B10)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M150 (B10)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 16 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.453.704

3
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M200 

(B15)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M200 (B15)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 17 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.490.741

PHỤ LỤC 12
Công bố giá sản phẩm bê tông thương phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm Thông báo số                         /TB-SXD-KTVLXD ngày          /         /2026 của Sở Xây dựng) 

STT
Nhóm 

vật liệu 
*

Tên vật 
liệu/loại vật 

liệu xây dựng 
*

Đơn 
vị 

tính*

Tiêu 
chuẩn kỹ 
thuật *

Quy cách
Nhà sản 

xuất
Xuất xứ

Điều kiện 
thương mại

Vận chuyển * Ghi chú



4
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M250 

(B20)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M250 (B20)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 18 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.500.000

5
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M300 

(B22.5)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M300 
(B22.5)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 19 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.592.593

6
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M350 

(B25)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M350 (B25)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 20 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.638.889

7
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M400 

(B30)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M400 (B30)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 21 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.685.185

8
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M450 

(B35)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M450 (B35)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 22 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.731.481



9
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M500 

(B40)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M500 (B40)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 23 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.796.296

10
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M600 

(B45)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M600 (B45)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 24 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 1.888.889

11
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M700 

(B50)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M700 (B50)

Công ty Cổ 
phần Sản 

xuất – 
Thương mại 
và Xây dựng 

Việt Hàn

Việt Nam

Mở bảo lãnh 
thanh toán. 

Thanh toán 25 
ngày kể từ 

ngày nhận hóa 
đơn và hồ sơ 
thanh toán

Xe bồn R28 2.064.815

12
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M100

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.424.074



13
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M150

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.454.074

14
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M200

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.484.074

15
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M250

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.541.074



16
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M300

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.564.074

17
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M350

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.614.074

18
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M400

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.664.074



19
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M450

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.714.074

20
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M500

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.764.074

21
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M550

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.814.074



22
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê tông trộn 
sẵn M600

m3
TCVN 

9340:2012
R28, Độ sụt 
S100±20mm

Công ty CP 
Bê Tông và 

Xây Lắp 
HODECO

Việt Nam

Đơn giá chưa 
bao gồm chiết 

khấu sản 
lượng, các ưu 
đãi giảm giá. 

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng
'- Các Phường, xã: Vũng Tàu; Tam Thắng; 

Rạch Dừa; Phước Thắng; Bà Rịa; Long Hương; 
Tam Long; xã Long Sơn; xã Long Điền; xã 

Phước Hải; xã Long Hải: Theo giá thông báo.
- Xã Đất Đỏ: Theo giá thông báo cộng thêm 

60.000 đồng/1m3.
- Phường Phú Mỹ; xã Châu Đức: Theo giá 

thông báo cộng thêm 70.000 đồng/1m3.
- Xã Xuyên Mộc: Theo giá thông báo cộng 

thêm 90.000 đồng/1m3.

Chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển 

ngoài các khu vực 
khác (tại vận 

chuyển); chi phí thí 
nghiệm tần suất; chi 

phí bơm; chi phí 
cường độ sớm; chi 
phí tăng độ sụt và 
chi phí nhiệt độ.

1.864.074

23
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M100 
(B7.5)/C8

m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M100 
(B7.5)/C8

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.351.852

24
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M150 

(B10)/ C10 - 
C12

m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M150 
(B10)/ C10 - 

C12

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.398.148

25
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M200 
(B15)/C15

m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M200 
(B15)/C15

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.444.444

26
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M250 
(B20)/ C20

m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M250 
(B20)/ C20

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.490.741

27
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M300 

(B22.5)/C25
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M300 
(B22.5)/C25

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.537.037



28
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M350 

(B25)
m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M350 (B25)

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.583.333

29
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M400 
(B30)/C30

m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M400 
(B30)/C30

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.629.630

30
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M450 
(B35)/C35

m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M450 
(B35)/C35

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.685.185

31
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M500 
(B40)/C40

m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M500 
(B40)/C40

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.740.741

32
Bê tông 
thương 
phẩm

Bê Tông Trộn 
Sẵn M600 
(B45)/C45

m3

Theo 
TCVN 

5574:2018
Độ sụt 100 

± 20

Bê Tông 
Trộn Sẵn 

M600 
(B45)/C45

Công ty Cổ 
phần bê tông 
Công nghệ 

cao Việt Hàn

Việt Nam
Thanh toán 

trước khi cấp 
hàng

Tại công trình, bằng xe bồn chuyên dụng, Khu 
vực Phú Mỹ, Đất Đỏ, Vũng Tàu, Hồ Tràm, 

Xuyên Mộc
R28 1.833.333
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